
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | Website: www.sunlife.com.vn | Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com 

Giá đơn vị quỹ của Quỹ Cân Bằng năm 2023 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
04/01/2023  11/01/2023  18/01/2023   27/01/2023   

12.273  12.323  12.624   12.767   

2 
01/02/2023 03/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 22/02/2023 24/02/2023   

12.811 12.719 12.488 12.450 12.340 12.468 12.633 12.464   

3 
01/03/2023 03/03/2023 08/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 17/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 

12.192 12.297 12.286 12.417 12.210 12.275 12.183 12.220 12.342 12.392 

4 
05/04/2023 07/04/2023 12/04/2023 14/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 26/04/2023 28/04/2023   

12.608 12.564 12.614 12.613 12.521 12.493 12.398 12.448   

5 
04/05/2023 05/05/2023 10/05/2023 12/05/2023 17/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 26/05/2023 31/05/2023  

12.500 12.456 12.507 12.551 12.639 12.628 12.636 12.582 12.692  

6 
 02/06/2023 07/06/2023 09/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 28/06/2023 30/06/2023 

 12.696 12.909 12.824 12.979 12.927 13.017 13.117 13.232 13.166 

7 
05/07/2023 07/07/2023 12/07/2023 14/07/2023 19/07/2023 21/07/2023 26/07/2023 28/07/2023   

13.220 13/190 13.460 13.551 13.592 13.656 13.881 13.948   

8 
02/08/2023 04/08/2023 09/08/2023 11/08/2023 16/08/2023 18/08/2023 23/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  

13.951 13.945 14.085 13.927 14.080 14.122 13.814 13.965 14.147  

9 
 05/09/2023 06/09/2023 08/09/2023 13/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 27/09/2023 29/09/2023 

 14.354 14.431 14.515 14.533 14.420 14.325 14.325 13.928 14.043 

10 
04/10/2023 06/10/2023 11/10/2023 13/10/2023 18/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 27/10/2023   

13.782 13.734 14.001 14.020 13.811 13.582 13.669 13.327   

11 
01/11/2023 03/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 15/11/2023 17/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 29/11/2023  

13.052 13.381 13.446 13.707 13.742 13.816 13.709 13.538 13.562  

12 
 01/12/2023 06/12/2023 08/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 22/12/2023 27/12/2023 29/12/2023 

 13.562 13.709 13.748 13.844 13.710 13.664 13.754 13.883 13.949 

 

 
Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu thứ Tư và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. 

 


